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GIẢI CHI TIẾT

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	C
	- Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng
đa dạng.


	82
	B


	-  Trong sản xuất kinh doanh, muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải cải tiến khoa học kĩ thuật.


	83
	C
	- Nội dung của tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp.  
           

	84
	D
	-  Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là đã thực hiện pháp luật theo hình thức thi hành pháp luật.


	85
	B
	- Vi phạm dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.


	86
	A
	- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.


	87
	C
	- Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định.


	88
	C
	- Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc giáo dục các con.

	89
	A
	- Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động khi tự do tìm việc làm phù hợp.


	90
	A
	- Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.


	91
	A
	- Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

	92
	C
	- Công an chỉ được bắt người trong trường hợp có quyết định của

Toà án nhân dân.


	93
	D


	- Quyền Tự do ngôn luận tạo điều kiện để công dân chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Nhà nước và xã hội.

	94
	A
	- Công dân tự ý khám xét chỗ ở của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

	95
	C
	- Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

	96
	C
	- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

	97
	A
	- Công ty tư nhân có quyền khiếu nại là phát biểu đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

	98
	A
	- Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học là biểu hiện của việc thực hiện quyền học tập ở nội dung quyền học không hạn chế.

	99
	D
	- Công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền được phát triển.

	100
	B
	- Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực xã hội.

	101
	B
	- Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua quá trình trao đổi, mua bán.

	102
	C
	-  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt tiêu cực của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất.


	103
	A
	- Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi sử dụng chứng minh nhân dân hết hạn.

	104
	A
	- Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp chủ động khai báo y tế phòng dịch là công dân đã thi hành pháp luật.

	105
	D
	-   Theo quy định của pháp luật, nội dung khôi phục lễ hội truyền thống không thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục

	106
	A
	- Hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

	107
	D
	- Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có tài liệu liên quan đến vụ án.

	108
	B
	- Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện đối tượng lưu hành tiền giả.

	109
	C
	- Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp bị tình nghi là tội phạm.

	110
	B
	 -  Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp, hợp lý hóa sản xuất.

	111
	A
	 - Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục khẳng định: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Sự phù hợp của Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng  tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

	112
	A
	- Do bức xúc, anh H chồng chị D đã rủ thêm Q tìm đánh anh G làm cho anh G bị chấn thương sọ não phải cấp cứu bệnh viện.Trong trường hợp này, anh H và anh Q phải chịu trách nhiệm hình sự.

	113
	B
	- Trong cuộc họp của bản X, bà H phản ánh, hiện nay ở trong bản có một số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ một kiểu chăn nuôi truyền thống gây ô nhiễm môi trường, nên đề nghị trưởng bản có biện pháp tuyên truyền. Cho rằng bà H có ý miệt thị với các hộ đồng bào dân tộc. Ông T trưởng bản đã yêu cầu bà H im lặng và dời khỏi cuộc họp. Cùng dự cuộc họp, anh M và anh K đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Ông T đã thực hiện chưa quyền bình đẳng giữa các dân tộc của nhà nước ta trên phương diện  chính trị.

	114
	D
	- Không đồng tình về việc một số công ty du lịch đưa ra chiêu khuyến mãi giá 0 đồng để vận động người già mua hàng với giá cao, bạn A đã viết bài bày tỏ toàn bộ quan điểm của mình rồi chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Bạn A đã thực hiện quyền tự do ngôn luận.

	115
	A
	- Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp.                    

	116
	A


	- Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống cây ATM gạo để hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung
có mức sống đầy đủ về vật chất.

	117
	A
	- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm dân sự gồm vì: 
+ Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T, nhưng anh K không chịu bồi thường cho bà T đúng thỏa thuận

+ anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K

	118
	C
	- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này  vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thì người  vi phạm gồm bà G, anh S và chị H vì:
+ G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị K vừa li hôn mang thai hộ

+ Phát hiện việc anh S sống chung như vợ chồng với chị K là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà.

	119
	C
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân thì người vi phạm gồm anh T và anh K vì:

+ anh T đánh nhân viên bảo vệ tòa nhà gãy chân

+ anh T đã thuê anh K bắt cóc con gái chị H để uy hiếp dẫn đến cháu bé bị hoảng loạn tinh thần phải vào viện điều trị

	120
	A
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của chị N và ông G có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo vì :

+ chị N là kế toán trưởng đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X; chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M.

+ ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M không có lí do xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng.
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